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DỰ THI CHỨC DANH HIỆU TRƯỞNG

1 Võ Thị Kiều Trinh 15/01/1986 PHT
MN Ánh 

Dương
HT HT MN Ánh Dương ĐH SP mẫu giáo Trung cấp

GVMN hạng II 

(V.07.02.04)

Giáo viên mầm 

non hạng II
trên 13 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

2 Phạm Thị Lan 12/07/1985 PHT
MN

 Thùy Vân
HT HT MN Ánh Dương ĐH

Giáo dục Mầm 

non 
Trung cấp

GVMN hạng III

(V.07.02.05)

Giáo viên mầm 

non hạng II
trên 13 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

3 Nguyễn Thị Thanh Vân 22/08/1986 PHT
Mầm non 

Hương Sen
HT HT MN Ánh Dương ĐH

Giáo dục mầm 

non
Trung cấp

GVMN hạng III 

(V.07.02.26)

Giáo viên mầm 

non hạng III
trên 10 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

4 Lưu Thị Huệ 23/02/1985 PHT
MN Châu 

Thành
HT HT MN Sen Hồng ĐH SP mẫu giáo Trung cấp

GVMN hạng II 

(V.07.02.04)

Giáo viên mầm 

non hạng II
trên 12 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

5 Nguyễn Thị Bích Liên 14/10/1984 PHT MN Sen Hồng HT HT MN Sen Hồng ĐH
Giáo dục mầm 

non
Trung cấp

GVMN hạng II 

(V.07.02.04)

Giáo viên mầm 

non hạng II
trên 14 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

6 Nguyễn Thị Minh Hạnh 13/01/1980 PHT MN Lê Ki Ma HT HT MG Phường 8 ĐH
Giáo dục mầm 

non
Trung cấp

GVMN hạng III

(V.07.02.05)

Giáo viên mầm 

non hạng III và

hạng II

trên 19 năm
đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

7 Trần Thị Hồng Lâm 20/10/1970 PHT MG Phường 8 HT HT MG Phường 8 ĐH
Giáo dục mầm 

non
Trung cấp

GVMN hạng III

(V.07.02.05)

Giáo viên mầm 

non hạng III
trên 31 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

8 Hoàng Thị Nhuận 04/02/1985 PHT MN Trúc Xanh HT HT MG Phường 8 ĐH
Giáo dục mầm 

non
Trung cấp

GVMN hạng III

(V.07.02.05)

Giáo viên mầm 

non hạng II, 

hạng III

trên 15 năm
đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

9 Hoàng Thị Chín 04/7/1983 PHT MN 1/6 HT HT MN Hướng Dương ĐH
Giáo dục mầm 

non
Trung cấp

GVMN hạng III

(V.07.02.05)

Giáo viên mầm 

non hạng III, 

hạng II

trên 16 năm
đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

10 Kiều Thị Chuyền 10/02/1984 PHT MN Hoa Biển HT HT MN Hướng Dương ĐH
Giáo dục mầm 

non
Trung cấp

GVMN hạng III

(V.07.02.05)

Giáo viên mầm 

non hạng III
trên 11 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

11 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 01/3/1971 PHT
MN Hướng 

Dương
HT HT MN Hướng Dương ĐH

Giáo dục mầm 

non
Trung cấp

GVMN hạng II 

(V.07.02.04)

Giáo viên mầm 

non hạng II
trên 31 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

12 Trần Thị Phấn 04/6/1971 PHT MN 2/9 HT HT MN Hướng Dương ĐH
Giáo dục mầm 

non
Trung cấp

GVMN hạng II 

(V.07.02.04)

Giáo viên mầm 

non hạng II
trên 31 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

13 Nguyễn Thị Huyền 05/8/1980 PHT MN 2/9 HT HT MN Hoa Biển ĐH
Giáo dục mầm 

non
Trung cấp

GVMN hạng II 

(V.07.02.04)

Giáo viên mầm 

non hạng II
trên 14 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

14 Nguyễn Thị Hồng Nhinh 30/12/1981 PHT MN Hoa Biển HT HT MN Hoa Biển ĐH
Giáo dục mầm 

non
Trung cấp

GVMN hạng II 

(V.07.02.04)

Giáo viên mầm 

non hạng II
trên 17 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

15 Lương Thị Phương Thu 04/9/1988 PHT
MN Hoa 

Phượng
HT HT MN Phường 10 ĐH

Giáo dục mầm 

non
Trung cấp

GVMN hạng III

(V.07.02.05)

Giáo viên mầm 

non hạng III, 

hạng II

trên 11 năm
đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

Chức vụ/chức danh đơn vị 

công tác Chức 

danh QH 

giai đoạn 

2021-

2026

KỲ THI TUYỂN CHỨC DANH QUẢN LÝ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tiêu chuẩn 

lịch sử chính 

trị

Đánh giá thực 

hiện Nghị 

quyết 03-

NQ/TU

Ghi chú

Chức danh, đơn vị thi tuyển

Kinh nghiệm 

công tác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trình độ chuyên môn, chính trị, bồi dưỡng CDNN

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI 

(Kèm theo Thông báo số 3463 /TB-UBND ngày 19 /4/2022 của UBND thành phố Vũng Tàu)

TT Họ và Tên thí sinh Ngày sinh



2/6

Chức 

vụ/chức danh

Đơn vị đang 

công tác

Chức 

danh dự 

tuyển

Đơn vị

Trình độ 

chuyên 

môn

Ngành, 

Chuyên ngành

Trình độ 

Lý luận 

chính trị

Chức danh nghề 

nghiệp

Bồi dưỡng 

CDNN

Chức vụ/chức danh đơn vị 

công tác Chức 

danh QH 

giai đoạn 

2021-

2026

Tiêu chuẩn 

lịch sử chính 

trị

Đánh giá thực 

hiện Nghị 

quyết 03-

NQ/TU

Ghi chú

Chức danh, đơn vị thi tuyển

Kinh nghiệm 

công tác

Trình độ chuyên môn, chính trị, bồi dưỡng CDNN

TT Họ và Tên thí sinh Ngày sinh

16 Huỳnh Thị Lệ Thùy 19/8/1985 PHT MN 10 HT HT MN Phường 10
Thạc sĩ

ĐH

Giáo dục mầm 

non
Trung cấp

GVMN hạng II 

(V.07.02.04)

Giáo viên mầm 

non hạng II
trên 13 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

17 Phạm Thị Kim Kích 09/8/1978 PHT TH Long Sơn 1 HT HT TH Long Sơn 1 ĐH
SP Giáo dục tiểu 

học
Trung cấp

GV TH hạng II 

(V.07.03.07)

Giáo viên TH 

hạng II
trên 24 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

18 Nguyễn Văn Nhiên 20/6/1968 PHT
TH Võ Nguyên 

Giáp
HT HT TH Long Sơn 1 ĐH

SP Giáo dục tiểu 

học
Trung cấp

GV TH hạng II 

(V.07.03.07)

Giáo viên TH 

hạng II
trên 34 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

19 Nguyễn Thị Bình 18/4/1971 PHT TH Thắng Nhất HT HT TH Thắng Nhất ĐH
SP Giáo dục tiểu 

học
Trung cấp

GV TH hạng II 

(V.07.03.07)

Giáo viên TH 

hạng II
trên 29 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

20 Lê Thanh Vũ 06/8/1982 PHT
THCS Bạch 

Đằng
HT HT THCS Bạch Đằng ĐH SP Vật lý Trung cấp

GV THCS hạng 

II (V.07.04.11)

GV THCS hạng 

II
trên 18 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

21 Nguyễn Thị Liên 11/11/1981 PHT
THCS Nguyễn 

Gia Thiều
HT HT THCS Bạch Đằng ĐH SP Vật lý Trung cấp

GV THCS hạng 

II (V.07.04.11)

GV THCS hạng 

II
trên 18 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

22 Trương Văn Hổ 06/6/1967 PHT
THCS Võ 

Trường Toản
HT HT

THCS Võ Trường 

Toản
ĐH SP Toán học Trung cấp

GV THCS hạng 

II (V.07.04.11)

GV THCS hạng 

II
trên 23 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

23 Trần Thị Diễm Trang 09/7/1975 PHT
THCS Ngô Sĩ 

Liên
HT HT

THCS Võ Trường 

Toản
ĐH SP Hoá học Trung cấp

GV THCS hạng 

II (V.07.04.11)

GV THCS hạng 

II
trên 23 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

24 Nguyễn Thị Tịnh 27/3/1980 PHT
THCS Thắng 

Nhất
HT HT THCS Châu Thành

ĐH

Thạc sĩ

ĐH: SP Ngữ 

văn

Ths: QLGD
Trung cấp

GV THCS hạng 

II (V.07.04.11)

GV THCS hạng 

II
trên 18 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

25 Đặng Thị Kiều Ngân 14/10/1976 PHT
THCS Võ Văn 

Kiệt
HT HT THCS Võ Văn Kiệt

ĐH

Thạc sĩ

SP Địa lý

Ths: QLGD
Trung cấp

GV THCS hạng 

II (V.07.04.11)

GV THCS hạng 

II
trên 21 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

26 Nguyễn Thị Phương Dung 01/01/1986 PHT
THCS Vũng 

Tàu
HT HT THCS Võ Văn Kiệt

ĐH

Thạc sĩ

ĐH: SP Sinh

Ths: QLGD Trung cấp
GV THCS hạng 

III (V.07.04.12)

GV THCS hạng 

II
trên 14 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

27 Nguyễn Thị Minh Đông 03/11/1981 PHT
THCS Vũng 

Tàu
HT HT THCS Châu Thành

ĐH

Thạc sĩ

ĐH: SP Địa lý

Ths: QLGD
Trung cấp

GV THCS hạng 

II (V.07.04.11)

GV THCS hạng 

II
trên 17 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

DỰ THI CHỨC DANH PHÓ HIỆU TRƯỞNG

28 Nguyễn Thị Kim Ngọc 02/8/1991 Giáo viên
MN Hướng 

Dương
PHT PHT MN Hướng Dương ĐH 

Giáo dục mầm 

non

đang học 

TC

GVMN hạng III

(V.07.02.05)

Giáo viên mầm 

non hạng III
trên 9 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

29 Trần Thị Thanh Thảo 24/7/1986 Giáo viên MN Lê Ki Ma PHT PHT MN Hướng Dương ĐH 
Giáo dục mầm 

non

đang học 

TC K97

GVMN hạng III

(V.07.02.05)

Giáo viên mầm 

non hạng III
trên 11 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

30 Nguyễn Thị Vân Anh 06/6/1989 Giáo viên MN Thùy Vân PHT PHT MN Nắng Hồng CĐ
Sư phạm Mầm 

non
Trung cấp

GVMN hạng III

(V.07.02.05)

Giáo viên mầm 

non hạng III
trên 10 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

31 Đào Thị Kim Hoa 04/6/1974 Giáo viên MN 1/6 PHT PHT MN Nắng Hồng ĐH
Giáo dục mầm 

non

đang học 

TC K91A

GVMN hạng II 

(V.07.02.04)

Giáo viên mầm 

non hạng II
trên 6 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

32 Nguyễn Thị Kim Thoa 25/6/1982 Giáo viên
MN Hoa 

Phượng
PHT PHT MN Nắng Hồng ĐH 

Giáo dục mầm 

non

đang học 

TC K97

GVMN hạng III

(V.07.02.05)

Giáo viên mầm 

non hạng III
trên 13 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

33 Nguyễn Thị Thu Tuyền 17/11/1991 Giáo viên MN Hoa Biển PHT PHT MN Nắng Hồng ĐH 
Giáo dục mầm 

non

đang học 

TC K97

GVMN hạng III

(V.07.02.05)

Giáo viên mầm 

non hạng III
trên 10 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

34 Nguyễn Minh Trang 19/8/1992 Giáo viên MN 19/5 PHT PHT MN Nắng Hồng ĐH 
Giáo dục mầm 

non

đang học 

TC K97

GVMN hạng II 

(V.07.02.04)

Giáo viên mầm 

non hạng II
trên 6 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

35 Nguyễn Thị Phương 02/9/1987 Giáo viên
MN Ánh 

Dương
PHT PHT MN Nắng Hồng ĐH 

Giáo dục mầm 

non

đang học 

TC K97

GVMN hạng II 

(V.07.02.04)

Giáo viên mầm 

non hạng II
trên 11 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm
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36 Trần Vũ Mi Ly 17/12/1989 Giáo viên MN Nắng Hồng PHT PHT MN Nắng Hồng ĐH 
Giáo dục mầm 

non
Trung cấp

GVMN hạng III 

(V.07.02.26)

Giáo viên mầm 

non hạng III
trên 4 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

37 Nguyễn Thúy Ngà 07/4/1985 Giáo viên MN Phường 3 PHT PHT MN Phường 3 ĐH 
Giáo dục mầm 

non

đang học 

TC K91A

GVMN hạng III

(V.07.02.05)

Giáo viên mầm 

non hạng III, II
trên 12 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

38 Trịnh Thị Lĩnh 19/11/1985 Giáo viên MN Phường 3 PHT PHT MN Phường 3 ĐH 
Giáo dục mầm 

non
Trung cấp

GVMN hạng III

(V.07.02.05)

Giáo viên mầm 

non hạng III, II
trên 12 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

39 Nguyễn Thùy Linh 11/01/1985 Giáo viên
MN Châu 

Thành
PHT PHT MN Châu Thành ĐH 

Giáo dục mầm 

non
Trung cấp

GVMN hạng III

(V.07.02.05)

Giáo viên mầm 

non hạng III, II
trên 9 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

40 Trần Thị Ngọc Mỹ 26/05/1985 Giáo viên
MN Châu 

Thành
PHT PHT MN Châu Thành ĐH 

Giáo dục mầm 

non

đang học  

K97

GVMN hạng II 

(V.07.02.04)

Giáo viên mầm 

non hạng II
trên 15 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

41 Bùi Thị Mai Hương 04/3/1988 Giáo viên
MN Ánh 

Dương
PHT PHT MN Hoa Anh Đào ĐH

Sư phạm Giáo 

dục Mầm non

đang học 

TC K97

GVMN hạng II 

(V.07.02.04)

Giáo viên mầm 

non hạng II
trên 6 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

42 Nguyễn Thị Huyền Trang 05/10/1987 Giáo viên
MN Hoa Anh 

Đào
PHT PHT MN Hoa Anh Đào ĐH

Giáo dục mầm 

non

đang học 

TC K97

GVMN hạng III

(V.07.02.05)

Giáo viên mầm 

non hạng III
trên 12 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

43 Đậu Thị Như Quỳnh 10/6/1986 Giáo viên
MN Hoa Anh 

Đào
PHT PHT MN Hoa Anh Đào ĐH

Giáo dục mầm 

non

Đang học 

TC K91A

GVMN hạng III 

(V.07.02.26)

Giáo viên mầm 

non hạng III
trên 13 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

44 Phan Thị Hương 10/10/1989 Giáo viên MN 19/5 PHT PHT MN 1/6 ĐH
Giáo dục mầm 

non
Trung cấp

GVMN hạng III

(V.07.02.05)

Giáo viên mầm 

non hạng II, III
trên 9 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

45 La Thị Hương 28/12/1980 Giáo viên MN 1/6 PHT PHT MN 1/6 ĐH
Giáo dục mầm 

non

Đang học 

TC K97

GVMN hạng II 

(V.07.02.04)

Giáo viên mầm 

non hạng II
trên 13 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

46 Nguyễn Thị Bích Liên 18/9/1989 Giáo viên MN 30/4 PHT PHT MN 1/6 ĐH
Giáo dục mầm 

non

Đang học 

TC K91A

GVMN hạng III 

(V.07.02.26)

Giáo viên mầm 

non hạng III
trên 10 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

47 Lê Ngọc Thủy 15/9/1988 Giáo viên
MN Ánh 

Dương
PHT PHT MN 1/6 ĐH

Giáo dục mầm 

non
Trung cấp

GVMN hạng III

(V.07.02.05)

Giáo viên mầm 

non hạng III
trên 11 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

48 Mai Thị Hoa 10/11/1980 Giáo viên MN 19/5 PHT PHT MN Hoa Sen ĐH
Giáo dục mầm 

non
Trung cấp

GVMN hạng III

(V.07.02.05)

Giáo viên mầm 

non hạng III,II
trên 9 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

49  Đường Thị Hải 27/11/1978 Giáo viên MN Hoa Sen PHT PHT MN Hoa Sen ĐH
Giáo dục mầm 

non

Đang học 

TC K97

GVMN hạng III

(V.07.02.05)

Giáo viên mầm 

non hạng III
trên 7 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

50 Bùi Thị Nguyên 12/4/1984 Giáo viên
MN Hoa 

Phượng
PHT PHT MN Hoa Sen ĐH

Giáo dục mầm 

non

Đang học 

TC K91A

GVMN hạng II 

(V.07.02.04)

Giáo viên mầm 

non hạng II
trên 19 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

51 Trần Thị Thanh Thảo 21/9/1986 Giáo viên MN Trúc Xanh PHT PHT MN Hoa Sen ĐH
Giáo dục mầm 

non

Đang học 

TC K91A

GVMN hạng II 

(V.07.02.04)

Giáo viên mầm 

non hạng II
trên 8 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

52 Nguyễn Thị Kim Dung 21/02/1988 Giáo viên MN Hoa Mai PHT PHT MN Hoa Mai ĐH
Giáo dục mầm 

non
Trung cấp

GVMN hạng II 

(V.07.02.04)

Giáo viên mầm 

non hạng II, III
trên 11 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

53 Lương Thị Trắc 19/5/1976 Giáo viên MN 30/4 PHT PHT MN Hoa Mai ĐH
Giáo dục mầm 

non
Trung cấp

GVMN hạng II 

(V.07.02.04)

Giáo viên mầm 

non hạng II
trên 14 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

54 Nguyễn Thị Thảo 10/6/1990 Giáo viên MN Hoa Mai PHT PHT MN Hoa Mai ĐH
Giáo dục mầm 

non
Trung cấp

GVMN hạng III

(V.07.02.05)

Giáo viên mầm 

non hạng III
trên 11 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

55 Bùi Thúy Hiển 13/5/1986 Giáo viên MN Tuổi Thơ PHT PHT MN Tuổi Thơ ĐH
Giáo dục mầm 

non

Đang học 

TC K97

GVMN hạng III

(V.07.02.05)

Giáo viên mầm 

non hạng II, III
trên 13 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

56 Nguyễn Thị Mến 28/8/1989 Giáo viên MN Tuổi Thơ PHT PHT MN Tuổi Thơ ĐH
Giáo dục mầm 

non

Đang học 

TC K97

GVMN hạng III

(V.07.02.05)

Giáo viên mầm 

non hạng III
trên 11 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm
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57 Nguyễn Trúc Thủy 20/01/1985 Giáo viên
MN Hoa 

Phượng
PHT PHT MN Tuổi Thơ ĐH

Giáo dục mầm 

non
Trung cấp

GVMN hạng III

(V.07.02.05)

Giáo viên mầm 

non hạng III
trên 14 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

58 Đỗ Thị Thu An 02/01/1976 Giáo viên
TH Phước 

Thắng
PHT PHT TH Phước Thắng ĐH

Giáo dục tiểu 

học
Trung cấp

GVTH hạng II 

(V.07.03.07)

Giáo viên tiểu 

học hạng II
trên 20 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

59 Đoàn Thị Thu Hiền 04/08/1985 Giáo viên TH Thắng Tam PHT PHT
TH Trương Công 

Định
ĐH

Giáo dục tiểu 

học

đang học  

K97

GVTH hạng II 

(V.07.03.07)

Giáo viên tiểu 

học hạng II
trên 13 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

60 Nguyễn Thị Ái Hiền 30/9/1987 Giáo viên
TH Quang 

Trung
PHT PHT TH Quang Trung ĐH

Giáo dục tiểu 

học
Trung cấp

GVTH hạng II 

(V.07.03.07)

Giáo viên tiểu 

học hạng II
trên 11 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

61 Bùi Thị Thanh Tuyền 10/10/1979 Giáo viên
TH Quang 

Trung
PHT PHT TH Quang Trung

ĐH

CĐSP

Tiếng Anh (ĐH 

+ CĐ)
Trung cấp

GVTH hạng II 

(V.07.03.07)

Giáo viên tiểu 

học hạng II
trên 21 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

62 Phan Thị Hạnh 14/12/1974 Giáo viên TH Thắng Nhất PHT PHT TH Quang Trung ĐH
Giáo dục tiểu 

học
Trung cấp

GVTH hạng II 

(V.07.03.07)

Giáo viên tiểu 

học hạng II
trên 23 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

63 Bùi Thị Bạch Yến 01/11/1972 Giáo viên TH Hoà Bình PHT PHT TH Trưng Vương ĐH
Giáo dục tiểu 

học

đang học 

(K97)

GVTH hạng II 

(V.07.03.07)

Giáo viên tiểu 

học hạng II
trên 15 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

64 Hoàng Công Hòa 21/10/1987 Giáo viên TH Hải Nam PHT PHT TH Hoà Bình ĐH

Giáo dục thể 

chất - Giáo dục 

quốc phòng

Trung cấp
GVTH hạng II 

(V.07.03.07)

Giáo viên tiểu 

học hạng II
trên 9 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

65 Mai Thị Hồng Len 07/4/1976 Giáo viên
TH Nguyễn 

Thái Học
PHT PHT

TH Nguyễn Thái 

Học
ĐH

Giáo dục tiểu 

học
Trung cấp

GVTH hạng II 

(V.07.03.07)

Giáo viên tiểu 

học hạng II
trên 20 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

66 Nguyễn Thị Hằng 25/02/1985 Giáo viên TH Hoà Bình PHT PHT TH Bàu Sen ĐH
Giáo dục tiểu 

học

đang học 

(K91A)

GVTH hạng III 

(V.07.03.29)

Giáo viên tiểu 

học hạng II và 

hạng III

trên 14 năm
đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

67 Trần Thị Lữ 22/02/1977 Giáo viên TH Long Sơn 1 PHT PHT TH Bàu Sen ĐH
Giáo dục tiểu 

học
Trung cấp

GVTH hạng III 

(V.07.03.29)

Giáo viên tiểu 

học hạng II và 

hạng III

trên 21 năm
đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

68 Nguyễn Tuấn Phương 30/9/1987 Giáo viên TH Chí Linh PHT PHT TH Bàu Sen ĐH
Giáo dục thể 

chất
Trung cấp

GVTH hạng II 

(V.07.03.07)

Giáo viên tiểu 

học hạng II
trên 11 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

69 Nguyễn Minh Tấn 17/12/1976 Giáo viên TH Long Sơn 2 PHT PHT TH Bàu Sen ĐH
Giáo dục tiểu 

học
trung cấp

GVTH hạng II 

(V.07.03.07)

Giáo viên tiểu 

học hạng II
trên 23 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

70 Nguyễn Thị Thủy 09/11/1986 Giáo viên TH Hạ Long PHT PHT TH Hạ Long ĐH
Giáo dục Tiểu 

học
trung cấp

GVTH hạng II 

(V.07.03.07)

Giáo viên tiểu 

học hạng II
trên 11 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

71 Phan Thị Kim Chung 15/04/1978 Giáo viên TH Thắng Nhất PHT PHT TH Hạ Long ĐH
Giáo dục Tiểu 

học

đang học  

K97

GVTH hạng II 

(V.07.03.07)

Giáo viên tiểu 

học hạng II
trên 21 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

72 Nguyễn Thị Tuyết Loan 09/04/1975 Giáo viên TH Lê Lợi PHT PHT TH Lý Tự Trọng ĐH
Giáo dục tiểu 

học

đang học  

K97

GVTH hạng II 

(V.07.03.07)

Giáo viên tiểu 

học hạng II
trên 23 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

73 Vũ Thị Quỳnh Anh 17/4/1977 Giáo viên TH Phước An PHT PHT TH Phước An ĐH
Giáo dục tiểu 

học
trung cấp

GVTH hạng II 

(V.07.03.07)

Giáo viên tiểu 

học hạng II
trên 22 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

74 Trần Bích Thủy 22/8/1977 Giáo viên
TH Võ Nguyên 

Giáp
PHT PHT TH Phước An ĐH

Giáo dục tiểu 

học

đang học 

(K98)

GVTH hạng II 

(V.07.03.07)

Giáo viên tiểu 

học hạng II
trên 27 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

75 Trần Thị Thúy Hiên 01/06/1977 Giáo viên TH Lê Lợi PHT PHT
TH Nguyễn Hữu 

Cảnh
Đại học

Giáo dục Tiểu 

học

đang học  

K97

GVTH hạng II 

(V.07.03.07)

Giáo viên tiểu 

học hạng II
trên 16 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

76 Nguyễn Thị Thu Hằng 24/9/1980 Giáo viên
THCS Ngô Sĩ 

Liên
PHT PHT

THCS Nguyễn Thái 

Bình
ĐH SP Tiếng Anh Trung cấp

GV THCS hạng 

II (V.07.04.11)

Giáo viên 

THCS hạng II
trên 16 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm
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77 Phạm Thị Lan 21/3/1978 Giáo viên
THCS Châu 

Thành
PHT PHT

THCS Nguyễn Thái 

Bình
ĐH SP Địa lý Trung cấp

GV THCS hạng 

II (V.07.04.11)

Giáo viên 

THCS hạng II
trên 21 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

78 Nguyễn Thị Tuyết Minh 16/10/1980 Giáo viên
THCS Thắng 

Nhất
PHT PHT

THCS Nguyễn Thái 

Bình
ĐH

ĐH - Tiếng Anh

CĐSP - tiếng 

Anh

Trung cấp
GV THCS hạng 

II (V.07.04.11)

Giáo viên 

THCS hạng II
trên 19 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

79 Phạm Thị Thu Ngọc 10/10/1984 Giáo viên
THCS Thắng 

Nhất
PHT PHT

THCS Nguyễn Thái 

Bình
ĐH

Tin học

(có CN 

BDNVSP)

Trung cấp
GV THCS hạng 

II (V.07.04.11)

Giáo viên 

THCS hạng II
trên 16 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

80 Trần Lê Quân 02/4/1978 Giáo viên
THCS Nguyễn 

Thái Bình

Chưa quy 

hoạch GĐ 

2021-

2026

PHT
THCS Nguyễn Thái 

Bình

CĐ

ĐH

Ths

CĐ: SP Ngoại 

ngữ

ĐH: Tiếng Anh

Ths: QLGD

trung cấp
GV THCS hạng 

II (V.07.04.11)

Giáo viên 

THCS hạng II
trên 10 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

81 Lê Thị Vinh 18/7/1980 Giáo viên
THCS Thắng 

Nhì
PHT PHT

THCS Nguyễn Thái 

Bình
ĐHSP Ngữ văn

Đang học

(K107)

GV THCS hạng 

II (V.07.04.11)

Giáo viên 

THCS hạng II
trên 17 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

82 Phạm Thị Lan Hương 30/6/1982 Giáo viên
THCS Vũng 

Tàu
PHT PHT

THCS Nguyễn Văn 

Linh
ĐH SP Vật lý Trung cấp

GV THCS hạng 

II (V.07.04.11)

Giáo viên 

THCS hạng II
trên 18 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

83 Đinh Thị Hường 10/8/1983 Giáo viên
THCS Thắng 

Nhất
PHT PHT

THCS Nguyễn Văn 

Linh
ĐH SP Tin học Trung cấp

GV THCS hạng 

II (V.07.04.11)

Giáo viên 

THCS hạng II
trên 17 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

84 Ngô Thị Diệu Lành 20/9/1982 Giáo viên
THCS Nguyễn 

Thái Bình
PHT PHT

THCS Nguyễn Văn 

Linh
ĐH SP Vật lý Trung cấp

GV THCS hạng 

III (V.07.04.32)

Giáo viên 

THCS hạng II
trên 13 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

85 Lê Thị Thanh Nhạn 21/11/1982 Giáo viên
THCS Nguyễn 

Gia Thiều
PHT PHT

THCS Nguyễn Văn 

Linh
ĐH SP Ngữ văn Trung cấp

GV THCS hạng 

II (V.07.04.11)

Giáo viên 

THCS hạng II
trên 17 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

86 Lê Quang Nhựt 08/9/1986 Giáo viên
THCS Võ Văn 

Kiệt
PHT PHT

THCS Nguyễn Văn 

Linh

ĐH

CĐSP

Ngôn ngữ Anh 

(ĐH)

Anh văn 

(CĐSP)

Trung cấp
GV THCS hạng 

III (V.07.04.32)

Giáo viên 

THCS hạng II
trên 7 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

87 Phạm Thị Trinh 25/9/1980 Giáo viên
THCS Ngô Sĩ 

Liên
PHT PHT

THCS Nguyễn Văn 

Linh
ĐH SP Sinh học

đang học 

(K98)

GV THCS hạng 

III (V.07.04.32)

Giáo viên 

THCS hạng II
trên 20 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

88 Lê Văn Tuấn 14/9/1981 Giáo viên
THCS Vũng 

Tàu
PHT PHT

THCS Nguyễn Văn 

Linh
ĐH SP Sinh học Trung cấp

GV THCS hạng 

II

(V.07.04.11)

Giáo viên 

THCS hạng II
trên 18 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

89 Nguyễn Thị Thùy Dung 01/6/1983 Giáo viên
THCS Nguyễn 

An Ninh
PHT PHT

THCS Nguyễn An 

Ninh
ĐH

Lịch sử (Lịch sử 

Việt Nam)

(có BD NVSP)

đang học 

(K95)

GV THCS hạng 

II

(V.07.04.11)

Giáo viên 

THCS hạng II
trên 11 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

90 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 06/4/1986 Giáo viên
THCS Nguyễn 

An Ninh
PHT PHT

THCS Nguyễn An 

Ninh
ĐH SP Toán học

đang học 

(K91A)

GV THCS hạng 

II

(V.07.04.11)

Giáo viên 

THCS hạng II
trên 13 năm

đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

91 Lê Thị Hoài Thư 26/3/1979 Giáo viên
THCS Vũng 

Tàu
PHT PHT THCS Duy Tân

ĐH

Ths

ĐH: Cử nhân 

khoa học - 

ngành Hoá học

Ths: QLGD

Trung cấp
GV THCS hạng 

II (V.07.04.11)

BD CDNN giáo 

viên THCS 

hạng II

trên 18 năm
đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm
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92 Võ Thị Quỳnh Như 01/11/1978 Giáo viên
THCS  Trần 

Phú 
PHT PHT THCS Duy Tân Đại học

Tiếng Anh

(CĐSP tiếng 

Anh)

Trung cấp
GV THCS hạng 

II (V.07.04.11)

BD CDNN giáo 

viên THCS 

hạng II

trên 21 năm
đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

93 Dương Thị Tuyết Mai 24/09/1985 Giáo viên
THCS Thắng 

Nhất
PHT PHT THCS Duy Tân Đại học SP Hoá học

đang học  

K98

GV THCS hạng 

II (V.07.04.11)

BD CDNN giáo 

viên THCS 

hạng II

trên 15 năm
đủ tiêu 

chuẩn

không vi 

phạm

Danh sách có 93 người
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